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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chỉ thị số 723/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Căn cứ Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai xây dựng kế hoạch năm 2009 theo các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2007, ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008

1. Đánh giá thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2007 và ước thực hiện năm 2008.

- Khi đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đào tạo dự bị đại học, dân tộc nội trú, năng khiếu... (bao gồm cả chỉ tiêu chính quy và chỉ tiêu vừa làm vừa học) năm 2007 và ước thực hiện năm 2008, các đơn vị cần chỉ ra mức độ thực hiện và các nguyên nhân vượt, đạt và không đạt chỉ tiêu tuyển sinh đã được giao. Năm 2007 là năm đầu tiên các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo Quyết định 693/QĐ-BGDĐT ngày 7/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nên các trường cần nêu rõ những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng tiêu chí giáo viên, giảng viên quy đổi/học sinh, sinh viên quy đổi để xác định chỉ tiêu. 

- Đánh giá các điều kiện về giáo viên, giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo của năm 2007 và dự kiến thực hiện các điều kiện của năm 2008. Đối với đội ngũ giáo viên, giảng viên cần xem xét cả về số lượng, cơ cấu trình độ (giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ, thạc sĩ, đại học,...), giáo viên, giảng viên cơ hữu, giáo viên, giảng viên kiêm nhiệm, giáo viên, giảng viên thỉnh giảng. Tình hình thực hiện đào tạo giáo viên, giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài của nhà trường. Đối với cơ sở vật chất, cần đánh giá đầy đủ về tổng diện tích đất đai khuôn viên của nhà trường, diện tích các công trình phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học (giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, khu thực nghiệm, thư viện, phòng làm việc của cán bộ quản lý và giảng viên, ký túc xá sinh viên, khu hoạt động thể dục thể thao, vv). Phân tích đánh giá về thực trạng trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập và nghiên cứu khoa học của nhà trường năm 2007 và ước thực hiện năm 2008.

- Đánh giá tình hình thực hiện các hợp đồng đào tạo nhân lực các trình độ với các địa phương, các bộ, ngành và doanh nghiệp, tình hình thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội; tình hình tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

- Đánh giá tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường đến năm 2020.

2. Đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008

2.1. Đánh giá thực hiện dự toán thu phí, lệ phí.

Căn cứ vào kết quả 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả ước tổng số thu phí, lệ phí, thu khác (hoạt động dịch vụ và thu sự nghiệp khác) và chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí; hoạt động dịch vụ và từng loại thu. Nguồn thu thực tế so với dự toán được Bộ giao đầu năm (tăng, giảm, tỷ lệ %), số thu nộp ngân sách, số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định (tỷ lệ % so với tổng nguồn kinh phí chi thường xuyên). 

- Số kinh phí trích từ nguồn thu phí, lệ phí, thu khác để tạo nguồn cải cách tiền lương. 

- Kiến nghị về chế độ chính sách thu và sử dụng phí, lệ phí, thu khác.

2.2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước (NSNN).

2.2.1. Đánh giá thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB): 

- Đánh giá thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB: Kế hoạch vốn đầu tư được giao (bao gồm cả bổ sung và điều chuyển), khối lượng XDCB hoàn thành; khối lượng XDCB hoàn thành đã nghiệm thu; số vốn đã thanh toán (trong đó thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành); số lượng dự án, công trình hoàn thành, trong đó hạng mục công trình hoàn thành,... (chia theo nhóm A,B,C).

- Đánh giá việc chấp hành quy định về quản lý vốn đầu tư: thủ tục đầu tư, thời gian, tiến độ thực hiện, quyết toán vốn đầu tư… các công trình, dự án XDCB trong năm 2007 và ước thực hiện năm 2008; những tồn tại trong cơ chế, chính sách quản lý đầu tư hiện nay và những khó khăn trong việc triển khai giải ngân vốn đầu tư ở các công trình xây dựng của nhà trường. 

2.2.2. Chi thường xuyên: 

- Đánh giá thực hiện dự toán chi NSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến cả năm 2008 theo từng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý. 

- Báo cáo thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên NSNN theo Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 34/2008/TT-BTC ngày 23/4/2008 của Bộ Tài chính và Quyết định số 3022/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó nêu rõ các biệp pháp cụ thể đã thực hiện tại đơn vị, số tiết kiệm chi ngân sách nhà nước thực tế đạt được so với chỉ tiêu được giao, số tiết kiệm chi từ nguồn thu sự nghiệp được để lại đơn vị.

- Đánh giá kết quả thực hiện cải cách tiền lương: xác định nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, kết quả các biện pháp tài chính tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tích chất lương) và từ 40% nguồn thu được để lại theo chế độ quy định… xác định các nguồn năm trước theo quy định chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2009 (nếu có) để tiếp tục tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

- Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong năm 2008 thực hiện các nhiệm vụ được giao:

+ Các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Thông t​ư h​ướng dẫn số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính, thực hiện việc đánh giá việc tổ chức triển khai tại đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sắp xếp bộ máy, tuyển dụng cán bộ và chi trả thu nhập trong năm cho người lao động và việc trích lập, sử dụng các quỹ (đặc biệt là quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp); những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, kiến nghị với Bộ và các ngành, các cấp. 

+ Phân tích cơ cấu chi thường xuyên theo 4 nhóm mục chi (thanh toán cá nhân, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm sửa chữa lớn và chi khác), nêu rõ nhưng khoản mục kinh phí nào đơn vị còn khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, có kiến nghị đề xuất cụ thể. 

+ Việc thực hiện công khai tài chính của đơn vị. 

+ Những tồn tại về dự toán năm 2008 của đơn vị chưa được giải quyết, nêu lý do và đề xuất với Bộ.

- Chi vốn đối ứng và vốn vay đối với các dự án vay nợ và viện trợ: đánh giá số liệu giải ngân theo từng loại nguồn vốn so với kế hoạch năm và luỹ kế giải ngân đến năm 2008 so với tổng số theo từng loại nguồn vốn đã ký trong hiệp định dự án. Đánh giá việc thực hiện các thủ tục xác nhận vốn viên trợ; Thực hiện việc báo cáo tài chính, quyết toán và kiểm toán; Những khó khăn vướng mắc cụ thể trong hoạt động giải ngân dự án, kiến nghị và đề xuất giải pháp thực hiện.

- Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 

+ Tiến độ thực hiện các dự án, đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở.

+ Số lượng đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở đã hoàn thành so với kế hoạch.

+ Thực hiện các chế độ, định mức, chấp hành chế độ báo cáo tài chính và quyết toán kinh phí.

+ Các đề tài còn tồn đọng, đã quá hạn của các năm trước chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất hướng xử lý dứt điểm. 

+ Đánh giá kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu trong năm 2008 thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và Thông t​ư liên tịch hướng dẫn số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Liên bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, thực hiện việc đánh giá việc tổ chức triển khai tại đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; sắp xếp bộ máy, tuyển dụng cán bộ và chi trả thu nhập trong năm cho người lao động và việc trích lập, sử dụng các quỹ (đặc biệt là quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp); việc thực hiện công khai tài chính tại đơn vị; những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện, kiến nghị với Bộ và các ngành, các cấp.

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp đảm bảo xã hội, sự nghiệp kinh tế:

+ Đánh giá tiến độ thực hiện theo từng dự án, kết quả giải ngân dự án, việc chấp hành các chế độ, định mức, chế độ báo cáo tài chính, quyết toán kinh phí.

+ Hiệu quả sử dụng kinh phí và tác động tích cực của việc thực hiện dự án. Các dự án còn tồn đọng, chưa quyết toán, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện. 

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Phân tích, so sánh giữa nguồn vốn đã được bố trí thực hiện với yêu cầu thực tế của từng dự án, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu và tỷ lệ đạt được; đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí CTMTQG, những ưu điểm, tác động tích cực của việc thực hiện CTMTQG giáo dục - đào tạo và các CTMTQG khác đã triển khai.

II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2009

Căn cứ Chỉ thị số 723/CT-TTg, ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20/6/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn lập kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 với các định hướng và nội dung như sau:

1. Kế hoạch phát triển năm 2009-2010

1.1. Công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển

- Thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020, các trường cần rà soát lại quy hoạch phát triển của trường, hoàn thành xây dựng đề án quy hoạch phát triển tổng thể của đơn vị mình đến năm 2020 và đưa ra các giải pháp để thực hiện quy hoạch. Những đơn vị chưa xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể, cần tập trung xây dựng, phấn đấu trong năm 2009 cơ bản các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ phải có quy hoạch phát triển tổng thể được phê duyệt.

- Trên cơ sở xác định quy mô đào tạo hiện tại, dự kiến tăng quy mô trong năm 2009 và năm 2010, tình hình cơ sở vật chất hiện có và quy hoạch phát triển tổng thể được phê duyệt các đơn vị cần tính toán nhu cầu về diện tích phòng làm việc, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá sinh viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu và các điều kiện cơ sở vật chất khác. Xác định nhu cầu đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị đến năm 2010, trong đó xác định rõ nguồn vốn NSNN cấp, các nguồn thu được để lại (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) và các nguồn huy động khác. 

1.2. Kế hoạch đào tạo

- Áp dụng các tiêu chí qui định tại Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển mới năm 2009. Những trường mà kỳ tuyển sinh năm 2007 đã tuyển vượt quá 20% số chỉ tiêu được giao cần tính toán và điều chỉnh lại khi xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2009. Kế hoạch tuyển sinh năm 2009 cần bám sát những đổi mới trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008-2009 và tuyển sinh năm 2009.

- Đẩy mạnh đào tạo sau đại học nhằm nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên của các cơ sở đào tạo. Các Đại học vùng, các trường Đại học trọng điểm, đầu ngành cần tập trung ưu tiên các điều kiện để mở rộng quy mô tuyển sinh đào tạo sau đại học, phấn đấu chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo sau đại học tối thiểu bằng 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học chính quy.

- Chỉ tiêu đào tạo đối với hệ vừa làm vừa học, bằng hai, liên thông thực hiện theo tỷ lệ so với hệ chính quy đã được quy định trong Quyết định 693 nói trên và kết luận của Bộ trưởng sau Hội nghị tổng kết công tác đào tạo không chính quy (giai đoạn 2003-2007) tháng 2/2008. Tăng cường đào tạo theo địa chỉ đối với các loại hình đào tạo vừa làm vừa học, hoàn chỉnh kiến thức, liên thông. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học, được xác định bình quân 100 chỉ tiêu/1 ngành được phép đào tạo.

2. Xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2009 và khái toán năm 2010 

2.1. Mục tiêu: 

Dự toán NSNN năm 2009 cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2008 nhằm thắt chặt chi tiêu NSNN, rà soát, sắp xếp lại các khoản chi ngân sách (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển) để triệt để tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế theo tinh thần của Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Dự toán thu phí, lệ phí và thu khác:

Các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập và báo cáo đầy đủ, chi tiết từng nguồn thu tại đơn vị (nếu có), cụ thể:

+ Thu học phí (chính quy, không chính quy, tập trung, tại chức,...), 

+ Thu lệ phí (từng loại lệ phí),

+ Thu khác: Thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (gọi chung là thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ), thu sự nghiệp khác.

2.3. Dự toán chi NSNN: 

2.3.1. Dự toán chi đầu tư phát triển: 

a/ Đối với các trường trực thuộc: 

Trên cơ sở tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp và kế hoạch phát triển theo quy hoạch tổng thể đã được Bộ phê duyệt, lập dự toán năm 2009 và khái toán 2010. Trong đó yêu cầu nêu rõ : 

- Số diện tích m2 đã xây dựng và đang sử dụng để phục vụ đào tạo, nghiên cứu bao gồm: phòng học, giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, từ đó xác định những công trình cần ưu tiên cho đầu tư xây dựng, nhất là các công trình sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2009.

- Cơ cấu nguồn vốn: NSNN cấp, các nguồn thu được để lại (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp) và các nguồn huy động khác. 

b/ Đối với các dự án ODA : 

Lập dự toán vốn đối ứng căn cứ vào các qui định trong văn kiện dự án, tỷ lệ giải ngân vốn đối ứng theo cam kết và tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng, không xây dựng dự toán vốn đối ứng quá cao, tập trung thanh toán dứt điểm những khoản nợ khối lượng XDCB hoàn thành, không để phát sinh nợ mới trong XDCB . 

2.3.2. Dự toán chi thường xuyên:

a/ Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 

- Xây dựng dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2009 và khái toán năm 2010 phải căn cứ vào việc đánh giá tình hình thực hiện thực hiện dự toán chi NSNN năm 2008.

- Năm 2009 là năm thứ 3 của thời kỳ ổn định ngân sách 3 năm 2007-2009, dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo đảm bảo các khoản chi thường xuyên ổn định như năm 2008 trên cơ sở các định mức, chế độ chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành, khi xây dựng dự toán chi tiết cho các nhiệm vụ chi phải quán triệt tinh thần thực hiện các giải pháp thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng dự toán chi vốn đối ứng và vốn vay đối với các dự án vay nợ và viện trợ phải dựa trên cơ sở tiến độ thực hiện các hoạt động của dự án đồng thời phù hợp với tỷ lệ giải ngân vốn vay và vốn vốn viện trợ không hoàn lại của dự án được thực hiện năm 2009, không xây dựng vốn đối ứng quá cao; dự toán chi quản lý dự án phải quán triệt đầy đủ yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Các dự án phải tính toán, cân đối nguồn vốn để đảm bảo hoàn thành dứt điểm các hoạt động khi dự án kết thúc.

b/ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

- Đối với dự toán kinh phí hoạt động năm 2009 của tổ chức khoa học công nghệ được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 mục VI Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 của Liên tịch Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ.

- Đối với dự toán kinh phí năm 2009 chi cho các đề tài, dự án KHCN sử dụng vốn NSNN: Căn cứ xây dựng dự toán là nhiệm vụ nghiên cứu KHCN đã được Bộ phê duyệt cho các đề tài, dự án và các định mức chi kinh phí đã hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc lập, duyệt, cấp phát, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

c/ Chi sự nghiệp bảo vờ mụi trường : 

Căn cứ xây dựng dự toán là các dự án, đề tài, nhiệm vụ bảo vệ môi trường đã được Bộ phê duyệt, các định mức chi kinh phí được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-TNMT ngày 29/12/2006 và số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/04/2008 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và môi trường về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường và lập dự toán công tác bảo vệ môi trường. 

d/ Chi Sự nghiệp kinh tế:

- Dự toán chi cho các dự án chưa kết thúc năm 2008 kéo dài sang năm 2009.

- Đăng ký và xây dựng dự toán chi cho các dự án mới năm 2009 căn cứ vào Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.

e/ Chi chương trình mục tiêu quốc gia

- Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo (CTMTQG GD&ĐT): 

+ Căn cứ vào tình hình thực hiện CTMTQG GD&ĐT năm 2008, các nội dung của từng dự án theo Quyết định số 07/2008/QGG-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CTMTQG GD&ĐT đến năm 2010. 

+ Căn cứ vào kế hoạch phát triển theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt và nhu cầu đâu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo. 

Các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện CTMTQG GD&ĐT năm 2009 và dự kiến 2010 cho các dự án chuyển tiếp và dự kiến thực hiện, trong đó nêu rõ thứ tự ưu tiên của các nội dung đầu tư trong mỗi dự án, nhu cầu đăng ký nguồn vốn CTMTQG GD&ĐT và khả năng bổ sung kinh phí từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp). 

- Chương trình mục tiêu quốc gia khác: Xây dựng dự toán trên cơ sở các dự án đã được phê duyệt, chuyển tiếp và dự kiến thực hiện năm kế hoạch. 

Các trường, các đơn vị sự nghiệp, các Dự án vay nợ và viện trợ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng kế hoạch theo các nội dung hướng dẫn trên và báo cáo đầy đủ theo các biểu mẫu liên quan đến hoạt động của đơn vị (File điện tử các biểu mẫu báo cáo có thể được lấy tại địa chỉ sau: www.moet.gov.vn ).

Để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp dự toán thu chi ngân sách nhà nước báo cáo Bộ Tài chính đúng hạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch và gửi về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) như sau: 

- Các biểu mẫu gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: kehoachngansach2009 @moet.edu.vn trước ngày 15/7/2008. 

- Báo cáo xây dựng kế hoạch năm 2009 chính thức (bản in) gửi về Bộ trước ngày 18/7/2008.

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT.Nguyễn Thiện Nhân (để b/c); 
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.
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THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
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Bieu_1

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																												Biểu số 01

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2006-2008; DỰ TOÁN 2009 VÀ KHÁI TOÁN 2010

																														Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Loại		Khoản		Nội dung		Giai đoạn 2006-2010														So sánh (%)

										Thực hiện 2006		Thực hiện 2007		2008				Dự toán 2009		Khái toán 2010		Tổng số		2007/2006		2008/2007		2009/2008		2010/2009

														Dự toán		Ước thực hiện

								A. Tổng số thu của đơn vị

		I						Tổng số thu từ phí,lệ phí, thu khác

								(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)

		1						Học phí

								- Chính quy

								- Không chính quy

		2						Lệ phí

		3						Liên kết đào tạo

		4						Hoạt động sản xuất, cung ứng d/vụ

		5						Thu sự nghiệp khác

		II						Số thu nộp ngân sách nhà nước

								(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		1						Học phí

		2						Lệ phí

		3						Liên kết đào tạo

		4						Hoạt động sản xuất, cung ứng d/vụ

		5						Thu sự nghiệp khác

		III						Số thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định

								(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)

		1						Học phí

								- Chính quy

								- Không chính quy

		2						Lệ phí

		3						Liên kết đào tạo

		4						Hoạt động sản xuất, cung ứng d/vụ

		5						Thu sự nghiệp khác

		IV						Kinh phí ngân sách nhà nước cấp (1)

		A						Dự toán chi thường xuyên

		1						Dự toán Sự nghiệp giáo dục-đào tạo

								Trong đó Đào tạo, bồi dưỡng CB,CC

		2						Dự toán thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, cấp cơ sở

								- Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

								- Sự nghiệp bảo vệ môi trường

		3						Dự toán thực hiện nh/vụ Nhà nước đặt hàng

		4						Chương trình mục tiêu quốc gia

		4.1						Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT

								- Đổi mới chương trình GD, SGK và TLGD

								- ĐT cán bộ tin học, đưa tin học vào nhà trường

								- Đào tạo BD giáo viên, giảng viên, CBQLGD

								- Hỗ trợGD miên núi, vùng Dtộc, vùng khó khăn

								- Tăng cường CSVC trường học

		4.2						Chương trình mục tiêu quốc gia khác

		B						Chi đầu tư phát triển

		C						Chi khác (nếu có)

								B. Tổng số chi của đơn vị

		I						Chi từ nguồn NSNN cấp

		1						Chi thường xuyên

		a						Chi cho người lao động

		b						Chi quản lý

		c						Chi hoạt động nghiệp vụ

		d						Chi tổ chức thu phí, lệ phí

		đ						Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

		e						Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ

		g						Chi hoạt động thường xuyên khác

		2						Chi thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, cấp cơ sở

		3						Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		4						Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

		5						Chi thực hiện tinh giản biên chế

		6						Chi đầu tư phát triển

		7						Chi khác (nếu có)

		II						Chi từ nguồn thu được để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định

		1						Chi thường xuyên

		a						Chi cho người lao động

		b						Chi quản lý

		c						Chi hoạt động nghiệp vụ

		d						Chi tổ chức thu phí, lệ phí

		đ						Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

		e						Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên TSCĐ

		g						Chi hoạt động thường xuyên khác

		2						Chi thực hiện các đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ, ngành, cấp cơ sở

		3						Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		4						Chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

		5						Chi thực hiện tinh giản biên chế

		6						Chi đầu tư phát triển

		7						Chi khác (nếu có)

				Ghi chú:

				(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																						(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_2

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																Biểu số 02

		Tên đơn vị:………………..

		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2009

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Thực hiện
năm 2006		Thực hiện
năm 2007		Năm 2008				Dự toán
năm 2009		Khái toán
năm 2010

												Dự toán		Ước thực hiện

		I		Tổng số chi		triệu đồng

		1		Đại học, cao đẳng

				- Số trường

				- Số biên chế		người

				- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (1)		người

				- Số sinh viên ra trường (1)		người

				- Số sinh viên tuyển mới (1)		người

				- Số sinh viên bình quân (1)		người

				- Mức chi		nghìn đồng/sv

				- Tổng số chi		triệu đồng

		2		Trung cấp chuyên nghiệp

				- Số trường		người

				- Số biên chế		người

				- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (2)		người

				- Số sinh viên ra trường (2)		người

				- Số sinh viên tuyển mới (2)		người

				- Số sinh viên bình quân (2)		triệu đồng/sv

				- Mức chi		nghìn đồng/sv

				- Tổng số chi		triệu đồng

		3		Dạy nghề

				- Số trường

				- Số biên chế		người

				- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (3)		người

				- Số sinh viên ra trường (3)		người

				- Số sinh viên tuyển mới (3)		người

				- Số sinh viên bình quân (3)		người

				- Mức chi		nghìn đồng/sv

				- Tổng số chi		triệu đồng

		4		Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước

				- Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước		suất ĐT

				+ Số chỉ tiêu		suất ĐT

				+ Mức chi		nghìn đồng/người

				+ Tổng số chi		triệu đồng

				- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài		suất ĐT

				+ Số chỉ tiêu		suất ĐT

				+ Mức chi		nghìn đồng/người

				+ Tổng số chi		triệu đồng

		5		Đào tạo sau đại học

				- Nghiên cứu sinh:

				+ Số NCS có mặt ngày 01 tháng 01 (4)		người

				+ Số NCS ra trường (4)		người

				+ Số NCS tuyển mới (4)		người

				+ Số NCS bình quân (4)		người

				+ Mức chi		nghìn đồng/sv

				+ Tổng số chi		triệu đồng

				- Cao học

				+ Số học viên có mặt ngày 01 tháng 01 (5)		người

				+ Số học viên ra trường (5)		người

				+ Số học viên tuyển mới (5)		người

				+ Số học viên bình quân (5)		người

				+ Mức chi		nghìn đồng/sv

				+ Tổng số chi		triệu đồng

		6		Đào tạo h/s dự bị ĐH, dân tộc nội trú và năng khiếu

				- Số biên chế		người

				- Số sinh viên có mặt ngày 01 tháng 01 (6)		người

				- Số sinh viên ra trường (6)		người

				- Số sinh viên tuyển mới (6)		người

				- Số sinh viên bình quân (6)		triệu đồng/sv

				- Mức chi		nghìn đồng/sv

				- Tổng số chi		triệu đồng

		7		Các khoản chi khác		triệu đồng

				(Thuyết minh chi tiết từng khoản chi).

		II		Tổng số thu		triệu đồng

		1		Học phí		triệu đồng

		2		Lệ phí		triệu đồng

		3		Liên kết đào tạo		triệu đồng

		4		Hoạt động sản xuất, cung ứng d/vụ		triệu đồng

		5		Thu sự nghiệp khác		triệu đồng

		III		Một số chỉ tiêu liên quan:

		1		Số h/s, s/v diện chính sách		người

		2		Số h/s, s/v được miễn học phí		người

		3		Số h/s, s/v được giảm học phí		người

		4		Số tiền miẽn, giảm học phí		triệu đồng

		5		Số h/s, s/v được học bổng		người

		6		Số tiền chi học bổng cho h/s, s/v		triệu đồng

				Ghi chú:						…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

				(1) và (2) Thuyết minh rõ theo sinh viên chính quy và không chính quy.
(3) Thuyết minh rõ theo sinh viên dài hạn và ngắn hạn.
(4) và (5) Thuết minh rõ NCS, học viên tập trung và tại chức.						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(Ký tên và đóng dấu)

				(6) thuyết minh rõ DBĐH, DTNT, NK





Bieu_3

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO														Biểu số 03

		Tên đơn vị:………………..

		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2009

														Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Nội dung		Thực hiện
năm 2006		Thực hiện
năm 2007		Năm 2008				Dự toán
năm 2009		Khái toán
năm 2010

										Dự toán		Ước thực hiện

				Tổng số chi

		1		Điều tra cơ bản, quy hoạch khảo sát

				Trong đó:

				- Dự án A

				- Dự án B

				…

		2		Chi xúc tiến thương mại

				Trong đó:

				- Dự án A

				- Dự án B

				…

										…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

										THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

										(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_4

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO														Biểu số 04

		Tên đơn vị:………………..

		CƠ SỞ TÍNH CHI SỰ NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Thực hiện
năm 2007		Năm 2008				Dự toán
năm 2009		Khái toán
năm 2010

										Dự toán		Ước thực hiện

				Số biên chế NCKH được duyệt

		I		Tổng số chi

		1		Các nhiệm vụ NCKH cấp nhà nước

				- Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước

				- Các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHXH trọng điểm cấp Nhà nước

				- Các đề tài độc lập cấp Nhà nước

				- Các nhiệm vụ NCKH cơ bản

				- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

				- Lưu giữ quỹ gen

				- Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

				Trong đó :

				+ Bố trí từ NSNN

				+ Bố trí từ nguồn kinh phí thu hồi

		2		Các nhiệm vụ NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở

				- Các chương trình, đề tài, dự án NCKH cấp Bộ

				- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cấp cơ sở

				Trong đó :

				+ Bố trí từ ngân sách

				+ Bố trí từ nguồn kinh phí thu hồi

		3		Chi hoạt động

				- Tổng quỹ lương

				- Mua sắm, sửa chữa (thuyết minh chi tiết theo công việc)

				+ Chi tăng cwongf năng lực nghiên cứu

				+ Chi tăng cường trang thiết bị

				+ Chống xuống cấp cơ quan KHCN

				+ XDCB các tổ chức KHCN (trong đó PTNTĐ)

				- Đoàn ra (lập chi tiết theo từng đoàn, thành phần, đi nước nào,…)

				- Đóng niên liễm (chi tiết từng tổ chức)

		II		Tổng số thu

		1		Thu phí, lệ phí

		2		Thu từ các dự án sản xuất thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ)

		3		Thu từ vật tư, thiết bị còn lại của các đề tài, dự án NCKH kết thúc

		4		Hợp đồng với các tổ chức NC-PT

		5		Thu khác

								…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

								(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_5

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																						Biểu số 05

		Tên đơn vị:………………..

		THUYẾT MINH CHI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009

		STT		Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học
(Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự  án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)		Đơn vị chủ trì thực hiện		Thời gian				Kinh phí (triệu đồng)										Kinh phí thu hồi (triệu đồng)		Thời gian thu hồi

								Bắt đầu		Kết thúc		Tổng kinh phí được duyệt		Kinh phí đã được bố trí đến năm 2008		Kinh phí đã thực hiện đến thời điểm báo cáo		Dự kiến kinh phí năm 2009		Dự kiến kinh phí năm 2010

		1		- Nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước

				- Đề tài, dự án thuộc các Chương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nước

				- Đề tài độc lập cấp Nhà nước

				- Nhiệm vụ NCKH cơ bản

				- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trường

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

				+ Dự án bố trí từ ngân sách

				+ Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

				- . . .

		2		- Nhiệm vụ KH cấp Bộ, cấp cơ sở

				- Các đề tài, dự án NCKH  cấp Bộ

				- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

				- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở

				+ Dự án bố trí từ ngân sách

				+ Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

																				…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên và đóng dấu)





Bieu  6

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																Biểu số 6

		Tên đơn vị:

																																																														Trang 2 - Biểu số 6

		BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG NĂM 2009

				STT		Tên đơn vị trực thuộc		Thực hiện năm 2007														Dự toán năm 2008														STT		Tên đơn vị trực thuộc		Ước thực hiện năm 2008														Kế hoạch năm 2009

								Tổng số cán bộ, nhân viên		Biên chế năm 2007 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt		Tổng số biên chế có mặt đến 31/12/ 2007		Tổng quỹ lương có tính chất lương		Trong đó						Tổng số cán bộ, nhân viên		Biên chế năm 2007 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt		Tổng số biên chế có mặt đến 01/1/ 2008		Tổng quỹ lương có tính chất lương		Trong đó										Tổng số cán bộ, nhân viên		Biên chế năm 2008 được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt		Tổng số biên chế có mặt đến 30/6/ 2008		Tổng quỹ lương có tính chất lương		Trong đó						Dự kiến cán bộ, nhân viên		Dự kiến biên chế năm 2009		Dự kiến tổng quỹ lương có tính chất lương		Trong đó

																Lương cơ bản		Phụ cấp lương		Các khoản đóng góp theo lương										Lương cơ bản		Phụ cấp lương		Các khoản đóng góp theo lương														Lương cơ bản		Phụ cấp lương		Các khoản đóng góp theo lương								Lương cơ bản		Phụ cấp lương		Các khoản đóng góp theo lương

				Đvt				Người		Người		Người		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Người		Người		Người		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Đvt				Người		Người		Người		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng		Người		Người		Người		Triệu đồng		Triệu đồng		Triệu đồng

				1		Đơn vị A																														1		Đơn vị A

				a		Do NSNN đảm bảo																														a		Do NSNN đảm bảo

				b		Từ nguồn thu để lại theo chế độ																														b		Từ nguồn thu để lại theo chế độ

						- 40 % học phí chính quy																																- 40 % học phí chính quy

						- Các nguồn thu khác																																- Các nguồn thu khác

				2		Đơn vị B																														2		Đơn vị B

				a		Do NSNN đảm bảo																														a		Do NSNN đảm bảo

				b		Từ nguồn thu để lại theo chế độ																														b		Từ nguồn thu để lại theo chế độ

						- 40 % học phí chính quy																																- 40 % học phí chính quy

						- Các nguồn thu khác																																- Các nguồn thu khác

																																																								Ngày...... tháng ...... năm 2008

																																						Người lập																		Thủ trưởng đơn vị





Bieu_7

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 7

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		DỰ ÁN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

		STT		Nội dung
hoạt động của dự án		Đơn vị tính		Giai đoạn 2006-2010														Ghi chú

								Thực hiện 2006		Thực hiện 2007		2008				Dự toán 2009		Khái toán 2010		Tổng số

												Dự toán		Ước thực hiện

				Tổng kinh phí (1.1 + 2.1 + 3.1)		triệu đồng

		1		Mua sách giáo khoa, sách giáo viên, bài tập

		1.1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

		1.2		Số lượng sách giáo khoa		bộ

		1.3		Số lượng sách giáo viên		bộ

		1.4		Số lượng sách bài tập		bộ

		2		Mua thiết bị, đồ dùng giảng dạy & học tập

		2.1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

		2.2		Số lượng thiết bị, đồ dùng		bộ

		3		Bồi dướng nghiệp vụ cho giáo viên đổi mới chương trình SGK

		3.1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

		3.2		Số GV được bồi dưỡng phục vụ đổi mới chương trình SGK		người

				Ghi chú:

				- Ước thực hiện năm 2008 cho việc mua sách, thiết bị, bồi dưỡng giáo viên phục vụ đổi mới chương trình SGK lớp 12.

				- Kế hoạch năm 2009 và 2010 của Viện Khoa học GD thực hiện nhiệm vụ Bộ giao biên soạn SGK và tài liệu giảng dạy.

																				…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

				Người lập biểu																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_8

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 8

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		DỰ ÁN ĐẦO TẠO CÁN BỘ TIN HỌC, ĐƯA TIN HỌC VÀO NHÀ TRƯỜNG

		STT		Nội dung
hoạt động của dự án		Đơn vị tính		Giai đoạn 2006-2010														Ghi chú

								Thực hiện 2006		Thực hiện 2007		2008				Dự toán 2009		Khái toán 2010		Tổng số

												Dự toán		Ước thực hiện

				Tổng kinh phí (1.1 + 2.1)		triệu đồng

		1		Đào tạo cán bộ tin học

		1.1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

		1.2		Số cán bộ, giáo viên được đào tạo		người

		2		Đưa tin học vào nhà trường

		2.1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

		2.2		Số lượng thiết bị, phàn mền, tài liệu...

				- Thiết bị tin học		bộ

				- Mua phần mềm, tài liệu		bộ

				- Thiết bị khác		bộ

																				…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

				Người lập biểu																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_9

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 9

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		DỰ ÁN ĐẦO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

		STT		Nội dung
hoạt động của dự án		Đơn vị tính		Giai đoạn 2006-2010														Ghi chú

								Thực hiện 2006		Thực hiện 2007		2008				Dự toán 2009		Khái toán 2010		Tổng số

												Dự toán		Ước thực hiện

		1		Kinh phí		triệu đồng

				Chia ra:

				- Ngân sách cấp		triệu đồng

				+ Kinh phí CTMT		triệu đồng

				+ Các nguồn hợp pháp		triệu đồng

				- Vốn tự huy động		triệu đồng

				- Nguồn vốn khác		triệu đồng

				Trong đó:

		2		Số giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được đào tạo, bồi dưỡng (chi tiết theo hình thức đào tạo bồi dưỡng)		người

				- Giáo viên, giảng viên		người

				- Cán bộ quản lý giáo dục		người

				Ghi chú : Kết quả đầu tư mua sắm thiết bị, xây dựng cải tạo đã thực hiện năm 2006-2007 thống kê vào Dự án Tăng cường cơ sở vật chất trường học.

																				…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

				Người lập biểu																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																				(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_10

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																						Biểu số 10

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		DỰ ÁN HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ  VÀ VÙNG CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN

		Số TT		Nội dung
hoạt động của dự án		Đơn vị tính		Giá trị tổng dự toán		Thực hiện 2006						Thực hiện 2007						ước thực hiện 2008						Kế hoạch 2009						Dự kiến 2010						Ghi chú      (*)

										NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị

										CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB

				Tổng kinh phí		triệu đồng

		1		Đầu tư XD, cải tạo sửa chữa		triệu đồng

				(Liệt kê theo danh mục tên công trình đã triển khai và dự kiến)

				- Nhà học		triệu đồng

				- Kí túc xá		triệu đồng

				- Nhà ăn		triệu đồng

				- .....		triệu đồng

		2		Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, SGK		triệu đồng

				(chi tiết theo loại thiết bị chuyên ngành  hoặc theo dự án  mua sắm thiết bị)

						triệu đồng

						triệu đồng

		3		Hỗ trợ học phẩm		triệu đồng

				- Số học sinh được hỗ trợ học phẩm		người

				(*) Ghi chú về tình hình quyết toán đối với các dự án dã hoàn thành và  thứ tự ưu tiên đối với các Dư án dự kiến thực hiện

				Người lập biểu																												…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_11

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																						Biểu số 11

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC

		Số TT		Nội dung
hoạt động của dự án		Đơn vị tính		Giá trị tổng dự toán		Thực hiện 2006						Thực hiện 2007						ước thực hiện 2008						Kế hoạch 2009						Dự kiến 2010						Ghi chú      (*)

										NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị		NSNN cấp				Nguồn hợp pháp khác của đ/vị

										CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB				CTMT		XDCB

				Tổng kinh phí		triệu đồng

		1		Đầu tư XD, cải tạo sửa chữa		triệu đồng

				(Liệt kê theo danh mục tên công trình đã triển khai và dự kiến)

				- Nhà hiệu bộ		triệu đồng

				- Giảng đường		triệu đồng

				- Nhà ăn, nhà tập		triệu đồng

				- Nhà thí nghiệm		triệu đồng

				- Thư viện		triệu đồng

				- ....		triệu đồng

		2		Mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học

				(chi tiết theo loại thiết bị chuyên ngành  hoặc theo dự án  mua sắm thiết bị)

				- ...		triệu đồng

				- ,,,		triệu đồng

				(*) Ghi chú về tình hình quyết toán đối với các dự án dã hoàn thành và  thứ tự ưu tiên đối với các Dư án dự kiến thực hiện.

				Người lập biểu																												…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_12

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu số 12

		Tên đơn vị:………………..

		THỰC HIỆN DỰ ÁN VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		(Dùng cho các Dự án vay nợ và Dự án vay nợ có thành phần viện trợ)

				Tên dự án

				Tên nước, tổ chức quốc tế :

				Thời gian thực hiện dự án

																		Đơn vị : nghìn USD

		Số TT		Chỉ tiêu		Tổng số		Trong đó

								Chi XDCB				Chi sự nghiệp

								Vèn vay		Vốn đối ứng		Vốn vay				Vốn viên trợ không hoàn lại				Vốn đối ứng

												Tổng số		Trong đó chi QLDA		Tổng số		Trong đó chi QLDA		Tổng số		Trong đó chi QLDA

		1		2		3=4+5+6+8+10		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		Tổng số vốn ký kết theo hiệp định

		2		Tổng số giải ngân giai đoạn 2006-2010

				Trong đó

				- Thực hiện năm 2006

				- Thực hiện năm 2007

				- Năm 2008

				+ Dự toán

				+ Ước thực hiện

				- Dự toán năm 2009

				- Khái toán năm 2010

																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

				Người lập biểu														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																		(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_13

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																																														Biểu số 13

		Tên đơn vị:………………..

																																																																																				Trang 2 - Biểu số 13

		THỰC HIỆN DỰ ÁN VỐN VIỆN TRỢ VÀ VỐN ĐỐI ỨNG GIAI ĐOẠN 2006-2008
DỰ TOÁN NĂM 2009 VÀ KHÁI TOÁN NĂM 2010

		(Dùng cho các Dự án Viện trợ)

																																												Đơn vị : nghìn USD

		STT		Tên nước, tổ chức quốc tế		Thời gian thực hiện dự án		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ		Tổng số vốn viện trợ chuyển cho VN										Giai đoạn 2006-2010																														STT		Tên nước, tổ chức quốc tế		Thời gian thực hiện dự án		Tổng số vốn ký kết hoặc cam kết viện trợ		Giai ®o¹n 2006-2010

										nhận, sử dụng và vốn đối ứng cam kết										Tổng cả giai đoạn 2006-2010										Thực hiện năm 2006										Thực hiện năm 2007																		Ước thực hiện năm 2008										Dự toán năm 2010										Kết toán năm 2010

										Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó																Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó

												XDCB				Sự nghiệp						XDCB				Sự nghiệp						XDCB				Sự nghiệp						XDCB				Sự nghiệp														XDCB				Sự nghiệp						XDCB				Sự nghiệp						XDCB				Sự nghiệp

												Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng				Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng				Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng				Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng												Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng				Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng				Vốn viện trợ		Vốn đối ứng		Vốn viện trợ		Vốn đối ứng

		1																																																1

		2																																																2

		3																																																3

		…																																																…

																																																																																		…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																																																						Người lập biểu																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																																																																		(Ký tên và đóng dấu)





Bieu_14

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																														Biểu số 14

		Tên đơn vị:………………..																																																								Trang 2 - Biểu số 14

		THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN GIAI ĐOẠN 2006-2008
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2009 VÀ 2010

		Các công trình (bằng các nguồn vốn)

																																Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Tên dự án
công trình		Chủ đầu tư		Thời gian khởi công hoàn thành		Tổng dự toán được duyệt								Giai đoạn 2006-2010																STT		Tên dự án
công trình		Giai đoạn 2006-2010

										Tổng số		Trong đó						Thực hiện năm 2006								Thực hiện năm 2007												Ước thực hiện năm 2008								Kế hoạch vốn đầu tư năm 2009								Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010

												Xây dựng		Thiết bị		Chi khác		Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó										Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

																				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác								Xây dựng		Thiết bị		Chi khác				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác				Xây dựng		Thiết bị		Chi khác

				Tổng số																																Tổng số

		A		DỰ ÁN NHÓM A																														A		DỰ ÁN NHÓM A

		B		DỰ ÁN NHÓM B																														B		DỰ ÁN NHÓM B

		1		Dự án chuyển tiếp																														1		Dự án chuyển tiếp

				…																																…

				…																																…

				…																																…

		2		Dự án khởi công mới																														2		Dự án khởi công mới

				…																																…

				…																																…

				…																																…

		C		DỰ ÁN NHÓM C																														C		DỰ ÁN NHÓM C

																																																								…, ngày ….. tháng ….. năm 2008

																																				Người lập biểu																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

																																																								(Ký tên và đóng dấu)





Bieu 15

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																		Biểu số 15

		Trường ….

		TỔNG HỢP CÁC ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NĂM 2009

		A - Đội ngũ nhà giáo

		Số thứ tự		Loại hình		Giảng viên phân theo  trình độ

						GS		TSKH		PGS		TS		Th.sĩ		ĐH		CĐ		Tr.C

		-1		-2		-3		-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10

				Tổng số

		1		Giảng viên cơ hữu và Hợp đồng dài hạn

		2		Giảng viên kiêm nhiệm

		3		Giảng viên thỉnh giảng

		Ghi chú: - GS-TSKH hoặc GS-TS chỉ ghi 1 lần , vào cột (3) là GS; PGS -TS chỉ ghi 1 lần vào cột (5) là PGS

				- Đang là NCS thì ghi vào cột (7) là thạc sĩ; đang học cao học thì ghi vào cột (8) là đại học

				- Số liệu thực ( không quy đổi)

		B - Cơ sở vật chất

						Số lượng				Diện tích (m2)						Ghi chú

		1		Tổng diện tích đất

		2		Tổng diện tích xây dựng

				- Giảng đường, phòng học

				- Phòng thí nghiêm, thực hành

				- Thư viện

				- Phòng máy tính

				- Phòng nghe nhìn

				- Nhà tập, nhà thi đấu

				…

		C - Năng lực Tin học

				Máy tính phục vụ đào tạo				Số lượng (chiếc)								Ghi chú

		1		Tổng số máy tính của trường

		2		Số máy tính phục vụ trực tiếp đào tạo

				Trong đó:

				- Số máy tính nối mạng

				Tỷ lệ % so với số máy phục vụ đào tạo

				- Số máy tính có cổng email

				Tỷ lệ % so với số máy phục vụ đào tạo

														, ngày        tháng       năm 2008

														Thủ trưởng đơn vị

														(ký tên, đóng dâu)





Bieu 16

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO																				Biểu sô  16

		Trường ….

		TỔNG HỢP QUY MÔ ĐÀO TẠO NĂM 2009

		(Số liệu thực tại thời điểm tháng 6 năm 2008)

		Số TT		Loại hình đào tạo		Thực hiện năm 2007						Ước thực hiện năm 2008						Dự kiến KH năm 2009

						Tuyển mới		Quy mô		Tốt nghiệp		Tuyển mới		Quy mô		Tốt nghiệp		Tuyển mới		Quy mô		Tốt nghiệp

		-1		-2		-3		-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11

		I		Đào tạo Sau đại học

		1		Đào tạo Tiến sĩ

		2		Đào tạo Thạc sĩ

		3		Đào tạo Chuyên khoa

		II		Đào tạo Đại học

		1		Hệ chính quy

		2		Hệ vừa làm vừa học

		3		Đào tạo bằng hai

		4		Đào tạo liên thông

				- Trung cấp lên đại học

				- Cao đẳng lên đại học

		5		Đào tạo từ xa

		III		Đào tạo Cao đẳng

		1		Hệ chính quy

		2		Hệ vừa làm vừa học

		3		Đào tạo liên thông

				- Trung cấp lên cao đẳng

		IV		Đào tạo Trung cấp CN

		1		Hệ chính quy

		2		Hệ vừa làm vừa học

		V		Đào tạo Nghề

		1		Hệ chính quy

		VI		Đào tạo khác

		1		Dự bị đại học

		2		Phổ thông năng khiếu

		3		Phổ thông dân tộc nội trú

		VII		Bồi dưỡng Cán bộ QL

		Ghi chú:  - Số liệu năm 2007 là số liệu thực; Số liệu năm 2008 và năm 2009 là số liệu kế hoạch

				- Cột (7) = Cột (4) - Cột (5) + Cột (6);   Cột (10) = Cột (7) - Cột (8) + Cột (9)

																, ngày        tháng       năm 2008

																Thủ trưởng đơn vị

																(ký tên, đóng dâu)





Bieu 17

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO										Biểu số 17

		Trường ….

		TỔNG HỢP KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2009

		Số TT		Loại hình đào tạo		Năm 2008		Năm 2009		Tỷ lệ % 09 so với 08		Ghi chú

		I		Đào tạo Sau đại học

		1		Đào tạo Tiến sĩ

		2		Đào tạo Thạc sĩ

		3		Đào tạo chuyên khoa

		II		Đào tạo đại học

		1		Hệ chính quy

				Trong đó cử tuyển

		2		Hệ Vừa làm vừa học

		3		Đào tạo bằng hai

		4		Đào tạo liên thông

				- Trung cấp lên đại học

				- Cao đẳng lên đại học

		5		Đào tạo từ xa

		III		Đào tạo cao đẳng

		1		Hệ chính quy

				Trong đó cử tuyển

		2		Hệ Vừa làm vừa học

		3		Đào tạo liên thông

				- Trung cấp lên cao đẳng

		IV		Đào tạo TCCN

		1		Hệ chính quy

				Trong đó cử tuyển

		2		Hệ Vừa làm vừa học

		V		Đào tạo Nghề

		1		Hệ chính quy

		VI		Đào tạo khác

		1		Phổ thông năng khiếu

		2		Phổ thông DTNT

		3		Dự bị đại học

		VII		Bồi dưỡng CBQL

								, ngày        tháng       năm 2008

								Thủ trưởng đơn vị

								(ký tên, đóng dâu)






